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BỆNH VIỆN UNG BƢỚU  
 

Số:        /TM - BVUB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày 07 tháng 5 năm 2024 

 

THƢ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chỉnh phủ về 

việc thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Bắc Giang có kế hoạch thực hiện mua sắm gói 

thầu: Mua vật tư y tế lần 2 năm 2024. Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa chi tiết 

tại Phụ lục 01 kèm theo. 

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, 

điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại 

Phụ lục 02 để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán của gói thầu.  

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Bắc Giang. Xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. SĐT: 0204.3666 

222. 

Địa chỉ nhận bản điện tử: Bvubuou@bacgiang.gov.vn. 

Thời hạn nhận báo giá: Trước 16h30 ngày 22/05/2024, kể từ ngày đăng tải thư 

mời thành công trên trang web bệnh viện Ung Bướu Bắc Giang. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

         - Như trên; 

         - Lưu: VT, HSĐT. 

 

 

    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Danh Song 
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PHỤ LỤC 01: 

(Kèm theo thư mời số:        /TM - BVUB ngày     tháng 05 năm 2024 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)  

TT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị    

tính 
Số lƣợng 

Ghi 

chú 

1 
Băng dính cuộn vải lụa y tế  

Kích thước 5cm x 5m, nền bằng vải lụa Taffeta phủ keo, số sợi: 44x18/cm2, 

keo oxit kẽm không dùng dung môi, lõi nhựa liền với cánh bảo vệ 
Cuộn 400 

 

2 
Băng keo chỉ thị nhiệt dùng cho tiệt 

khuẩn hơi nước 

Kích thước : 24 mm x 55m 

Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã 

qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn hay chưa. 

Vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua tiệt khuẩn. Sản phẩm không 

chứa chì. 

Lớp nền giấy crepe : 75-85% 

Chất bám dính : 10 - 20 % 

Acrylic Polymer : 2 -5% 

Mực chỉ thị : 0,5-2%. 

Cuộn 15  

3 Bộ dây truyền dịch kim 2 cánh bướm 

Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. 

Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. 

Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 8.5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm.  

Có bầu cao su tiếp thuốc.  

Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi 

cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền ≥ 1700mm.  

Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 23Gx3/4". 

Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc 

chắn và dễ thao tác khi sử dụng. 

Đạt tiêu chuẩn CE ; TCVN 6591-4: 2008; tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 

2014, EN ISO 13485 

Bộ 20.000  
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TT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị    

tính 
Số lƣợng 

Ghi 

chú 

4 Bơm tiêm  sử dụng một lần 20 ml 

- Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, 

nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. 

- Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của thuốc. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim 

có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với 

thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, 

TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. 

Cái 300  

5 Ống mở khí quản 
Có bóng. Làm từ nhựa PVC bán cứng. Cong 90 độ. Có vạch cản quang chạy 

dọc thân. Đầu nối tiêu chuẩn 15mm. Kích thước : 5,0 mm - 10 mm  
Cái 40  

6 Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

Chỉ tiêu Polyglactine 910 số 1, chỉ dài 90cm. Kim tròn, độ cong 1/2 vòng tròn, 

kim dài 40mm. Là loại chỉ tự tiêu tổng hợp đa sợi, tiệt trùng, thành phần gồm 

90% Glycolide và 10% L-lactide. Bề mặt sợi chỉ được tráng bởi một lớp tổng 

hợp của Poly(glycolid-co-Lactide) và Calcium stearate. Chỉ mất sức căng và tự 

tiêu do hiện tượng thủy phân. Sau hai tuần cấy ghép sức căng của chỉ còn 

khoảng 75% và sau bốn tuần còn 25%. Chỉ sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56 

đến 72 ngày. Chỉ  đáp ứng tiêu chuẩn của chuyên khoa Dược phẩm Mỹ. Chỉ có 

hai màu tím và không màu, khả năng gây dị ứng rất thấp. Tiêu chuẩn ISO 

13485:2016 ; EC. 

Sợi 264  

7 Dây hút dịch (nhớt)  không nắp 

Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và 

dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không 

chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, 

đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa 

các số, có 2 loại có nắp và không nắp. 

Cái 260  

8  Dây thở oxy 2 nhánh - Chất liệu nhựa PVC y tế cao cấp, bao gồm dây dẫn và gọng mũi 

- Không chứa chất DEHP, được tiệt trùng bằng khí EO 
Chiếc 700  



TT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị    

tính 
Số lƣợng 

Ghi 

chú 

- Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. 

- Ống không bị tác động bởi oxy hay thuốc 

- Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất 

tạo màu 

- Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn 

- Dây dẫn có chiều dài ≥2 m, lòng ống có khía chống gập. 

- Đóng gói 1 cái/ túi và tiệt trùng bằng khí EO 

9 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng  

Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su  tự nhiên ly tâm hai lần nhằm 

loại trừ các tạp chất, độc tố và các tác nhân gây dị ứng. Công nghệ lột nước 

được áp dụng trên các hệ thống nhúng găng tự động giúp giảm đáng kể các 

hóa chất dư thừa, các tác nhân gây kích ứng da,… chứa trong găng. Hàm 

lượng Protein nhỏ hơn 200µg/g. Mức độ nhiễm tĩnh điện nhỏ hơn 100V. 

Chiều dài: Size 7; 7½ : 282mm±7mm. 

'- Chiều rộng lòng bàn tay: Size 7: 89mm±5mm, Size 7½: 95mm±5mm. 

Chiều dày tối thiểu 1 lớp cho các cỡ: min 0.15mm÷0,18mm. 

 Lượng bột bôi trơn (nằm ở mặt trong chiếc găng): 100mg±20mg. Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485. 

Đôi 4.500  

10 Găng tay y tế không vô trùng có bột  

Găng tay khám bệnh các số có bột dùng trong y tế.Chiều dài tối thiểu 

220mm.Độ dày trung bình 1 lớp tối thiểu 0,08mmLực kéo trước giá hóa : ≥ 7,0 

N, Sau già hóa: ≥ 6,0 N.Độ giãn đứt tối thiểu : Trước già hóa : 650 %. Sau già 

hóa: 500% .Mức độ bột tối đa (nằm ở mặt trong chiếc găng): 10mg/dm2.Hàm 

lượng Protein dưới 200µg/dm2 

Đôi 76.000  

11 Gel dùng trong nội soi 

Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực 

tràng, bôi trơn âm đạo…đã được tiệt trùng. Nó không gây ra dị ứng, không gây khích 

ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất 

nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. 

Thành phần chính : Water, Glycerin, Monopropylen, Hydroxyl ethyl cellulose, 

Carbomer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglicerin, Sodium hydroxide không chứa muối 

Tuýp 100  



TT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị    

tính 
Số lƣợng 

Ghi 

chú 

và formaldehyde. 

12 Gel siêu âm  Gel siêu âm tan trong nước dùng trong siêu âm chẩn đoán y khoa lít 120  

13 Giấy in máy điện tim 6 cần  

- Kích thước 110mm * 140mm * 143 tờ, chất liệu bằng giấy in nhiệt, loại 

không có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, 

Fukuda 

- Dạng tập. Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng 

- Đạt tiêu chuẩn  ISO 13485, CE 

Tập 210  

14 Giấy in nhiệt  Rộng 57mm, đường kính 45mm Cuộn 30  

15 Giấy in siêu âm  

-Dạng cuộn, chiều rộng 110mm, chiều dài 20m. Dung lượng: Khoảng 215 bản 

in cho mỗi cuộn. 

- Giấy dùng trong y tế, dùng để in hình ảnh siêu âm đen trắng cho các dòng 

máy in siêu âm của hãng Sony 

- Đựng trong túi thiếc bảo quản 

- Giải màu xám hiện thị rõ nét với độ phân giải cao, độ bền hình ảnh tốt, in ra 

bản in tương đương với bản gốc, độ phân giải cao 

- Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn  ISO 13485, EC 

- Hàng mới 100%, quy cách đóng gói: Hộp/5 cuộn. 

Cuộn 200  

16 Khóa 3 chạc kèm dây nối 

Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-

lock.  

- Có dây nối dài ≥ 25cm, mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không 

chứa độc tố, có khóa chặn dòng. - Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng 

chảy, góc xoay 360 độ.  

- Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều chỉnh 

Cái 1.020  



TT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị    

tính 
Số lƣợng 

Ghi 

chú 

17 Ống li tâm máu eppendoft 

Làm bằng nhựa PP, có nắp đậy liền thân, chưa tiệt trùng. 

Chia vạch thể tích đến 1,5 ml 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Cái 2.700  

18 Ống nghiệm Natri citrate 3.8%  

Ống có hình dạng lăng trụ đáy tròn, có nắp đậy bằng nhựaNắp nhựa LDPE đậy 

kín thành ống va giữ chặt bởi khe tròn giữa ba vòng răng thành trong của nắp 

và lõi lọt trong lòng của ống.Kích thước ống : 12-13 x 75mm , thể tích ống 5 

ml , chịu được lực quay ty tâm 6,000 vòng / phút trong vòng 5-10 phút.Nắp 

nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng răng 

ở thành trong của nắp.Nồng độ muối Natri citrate (Trisodium Citrate ) là 3,8 

mg trên 1 ml máu ( từ 0,1 mol /l đến 0,136 mol / l).Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Cái 1.600  

19 Ống nghiệm Heparin 

Ống có hình dạng lăng trụ đáy tròn, có nắp đậy bằng nhựa 

Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống va giữ chặt bởi khe tròn giữa ba vòng răng 

thành trong của nắp và lõi lọt trong lòng của ống. 

Kích thước ống : 12-13 x 75mm , thể tích ống 5 ml , chịu được lực quay ty tâm 

6,000 vòng / phút trong vòng 5-10 phút. 

Nắp nhựa LDPE đậy kín thành ống và được giữ chặt bởi khe tròn giữa 3 vòng 

răng ở thành trong của nắp. 

Hoá chất Heparin Lithium được phun dưới dạng hạt sương bên trong thành 

ống. 

Nồng độ phải đạt trong khoảng từ 0,1mg - 0,2 mg (15-30IU) Heparin lithium 

trên 1 ml máu. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Cái 10.000  

20 Ống nghiệm nhựa PS có nắp  Chất liệu nhựa PS, kích thước 16 mm x 100m.  Cái 4.000  

21 Ống nghiệm serum 

Ống được làm vật liệu nhựa Polypropylen mới 100% trung tính. 

Kích thước ống : 13 mm x 75mm, thể tích ống 5 ml, chịu được lực quay ly tâm 

6000 vòng / phút trong vòng 5-10 phút.Nặp nhựa LDPQ đậy kín thành ống. 

Hoá chất : Blood clotting Activartor (BCA) được bơm bên trong thành ống. 

Cái 300  



TT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật 
Đơn vị    

tính 
Số lƣợng 

Ghi 

chú 

Nồng độ: từ 0,5mb đến 1mg BCA / ml máu 

Hạt nhựa polystyrene hình khối trụ 0,3-0,5g để tách nhanh huyết thanh. 

22 Sonde dẫn lưu ổ bụng người lớn 

Ống dẫn lưu được làm từ nhựa PVC y tế. 

Ống dây mềm, dẻo, có tính đàn hồi cao, giúp thuận tiện khi thao tác. 

Tiệt trùng bằng khí EO 

Chiếc 250  

23 Túi tiệt trùng dạng cuộn dẹt  

Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Lớp giấy: có độ bền cao, đảm bảo 100% vi 

khuẩn không xâm nhập vào bên trong bao gói sau 1 lần tiệt khuẩn. Màng film 

hai lớp: PET/CPP dày ≥ 52 µm. Kích thước: 25cm x 200m.Sử dụng cho tiệt 

khuẩn hơi nước nhiệt độ cao. 

cuộn 11  

24 Lam kính mài  
Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, mài mờ 

một đầu, bề mặt phẳng, không mốc.  
Chiếc 8.800  

25 Lọ lấy mẫu bệnh phẩm 

Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ. 

Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong, Tiệt 

trùng bằng khí EO. 

Chiếc 700  

26 Tấm lót bệnh phẩm 

Miếng lót màu xanh, cho phép dung môi và parafin đi qua, chống hóa chất  

dùng để bọc mẫu nội soi, sinh thiết nhỏ tránh bị mất mẫu trong quá trình 

chuyển mẫu. Kích thước 30x25x1.7 mm 

Cái 3.000  

Tổng: 26 danh mục. 

                       



PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ  

(Kèm theo Thư mời báo giá số         /TM-BVUB ngày    /5/2024) 

 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO GIÁ 
Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 

(Tên đơn vị): ……………………………. 

Địa chỉ: ………………………………….  

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện 

bản báo giá như sau:  

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

Thƣơng 

mại 

(nếu có) 

Chủng 

loại/ký 

mã hiệu 

sản 

phẩm 

Mã HS 

(nếu có) Thông 

số Kỹ 

thuật 

Hãng, 

nƣớc 

sản 

xuất 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 

Số 

lƣợng 

Đơn giá 

Có 

VAT 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan 

Thành 

tiền 

VAT 

Ghi 

chú 

1              

2              

3              

….              

(n)              

Báo giá có hiệu lực:…………………. Ngày, kể từ ngày báo giá. 

 

 Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 
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